TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
TCVN 3954 - 84
THAN NẤU THỦY TINH THÔNG THƯỜNG ĐỐT TRỰC TIẾP TRONG CÁC LÒ BỂ THỦ CÔNG - YÊU CẦU KỸ THUẬT

Coal for ordinary glass melting in basin furnace, by direct burning - Technical requirements

1. YÊU CẦU KỸ THUẬT
1.1. Chất lượng than dùng để sản xuất thủy tinh thông thường đốt trực tiếp trong các lò bể thủ công được quy định theo các chỉ tiêu và mức nêu trong bảng sau.

	Cỡ hạt, mm
	Tủy lệ dưới cỡ, %
	Ak, %
	Wvl, %
	S
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c

, %

	
	Không lớn hơn
	Trung bình
	Không lớn hơn
	Trung bình
	Không lớn hơn
	Không lớn hơn

	35 – 50
	15,0
	15,0
	17,0
	3,0
	4,5
	0,5

	50 – 80
	18,0
	15,0
	17,0
	2,5
	4,0
	0,5


2. PHƯƠNG PHÁP THỬ
2.1 Lấy mẫu, chuẩn bị mẫu và xác định các chỉ tiêu chất lượng của than theo các quy định sau:
- Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu theo TCVN 1693 – 75;

- Xác định độ tro khô (Ak) theo TCVN 173 – 75;

- Xác định độ ẩm (Wlv) theo TCVN 172 - 75
- Xác định hàm lượng lưu huỳnh (Sck) theo TCVN 175 - 75
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